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TT Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm/Thời gian hoàn thành 

I. ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN (CŨ) 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán đề án điều chỉnh 

8

1 

Quyết định Chỉ định đơn vị tư vấn lập đề 

cương nhiệm vụ, dự toán chi tiết. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
 

Quyết định của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường (sau khi Kế hoạch UBND tỉnh 

phê duyệt). 

Thời gian hoàn thành: 02/10/2026  

9

2 

Ký hợp đồng lập đề cương nhiệm vụ, dự toán 

chi tiết. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
(Đơn vị tư vấn) 

Hợp đồng. 

Thời gian hoàn thành: 7/10/2026 

1

3 
Thẩm định cương nhiệm vụ, dự toán chi tiết. 

- Đơn vị tư vấn 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Hội đồng thẩm định 

- Báo cáo thẩm định của Hội Đồng; 

- Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường ; 

- Quyết định của UBND tỉnh về Phê 

duyệt đề cương nhiệm đề án điều chỉnh 

Thời gian hoàn thành: 30/10/2026 

 Thực hiện, lập hồ sơ điều chỉnh Đề án 190 

5

4 

Tờ trình và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
 

Tờ trình, Quyết định.  

Thời gian hoàn thành: 04/11/2026 

1

5 
Ký hợp đồng thực hiện điều chỉnh Đề án 190 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Đơn vị tư vấn 

Hợp đồng. 

Thời gian hoàn thành: 15/11/2026 

1

5.1 

Thu thập thông tin, khảo sát thực địa, phân 

tích xử lý số liệu 
Đơn vị tư vấn 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

Báo cáo chuyên đề. 

Thời gian hoàn thành: 20/01/2027 



2 
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- Các sở, ngành liên 

quan; UBND các xã, 

phường. 

1

5.2 

Đánh giá hiện trạng môi trường và đánh giá 

sức tải môi trường của từng khu vực nuôi 
Đơn vị tư vấn 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

- Các sở, ngành liên 

quan; UBND các xã, 

phường 

Báo cáo chuyên đề; đề xuất giải pháp. 

Thời gian hoàn thành: 20/01/2027 

5.3 

Xác định tọa độ, số hóa ranh giới các khu vực, 

vùng nuôi thủy sản lồng, bè trên nền bản đồ số 

theo hệ tọa độ VN-2000  

Đơn vị tư vấn 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

- Sở Nội vụ. 

- Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

- Các sở, ngành liên 

quan; UBND các xã, 

phường 

Hệ thống bản đồ số theo hệ tọa độ 

VN2000 và cơ sở dữ liệu GIS 

Thời gian hoàn thành: 20/01/2027 

5.4 
Hội thảo, tham vấn ý kiến chuyên gia; ý kiến 

các cơ quan đơn vị. 
Đơn vị tư vấn 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

- Các Sở, ngành liên 

quan; UBND các xã, 

phường. 

Biên bản; Báo cáo tiếp thu giải trình; 

hoàn thiện các sản phẩm. 

Thời gian hoàn thành: Tháng 2/2027 

1

5.5 

Trình Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban 

hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Đề án 

190 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Đơn vị tư vấn 

Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt 

điều chỉnh Đề án 190. 

Thời gian hoàn thành: Tháng 03/2027 
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II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 

6

6 

Rà soát, kiểm đếm, thống kê, phân loại phân 

loại hộ nuôi trồng thủy sản, tình trạng pháp lý. 

UBND các xã, 

phường 

- Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh. 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

- Báo cáo các xã phường 

Thời gian hoàn thành: Tháng 

08/12/2026. 

5

7 

Đánh giá hiện trạng sử dụng khu vực biển và 

tình trạng pháp lý; đánh giá sự phù hợp với 

Quy hoạch không gian biển; An ninh Quốc 

phòng; Quy hoạch tỉnh; Du lịch, di sản văn 

hóa; năng lượng; đường thủy nội địa, cảng 

biển. 

Đơn vị tư vấn 

- Bộ, ngành, cơ quan 

Trung ương. 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

UBND các xã, 

phường. 

- Các Sở, ngành: Sở 

Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch; Xây dựng; 

Tài chính; Ban Chỉ 

huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh. 

- Báo cáo tổng hợp chuyên đề 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2027 

III. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ, THỰC HIỆN GIẢI TỎA CÁC CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI CÁC 

ĐẦM, VỊNH VEN BIỂN 

1

8 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển 

đổi nghề nghiệp và giải tỏa các cơ sở nuôi 

trồng thủy sản không phù hợp với quy hoạch 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

- Các Sở, ngành liên 

quan; UBND các xã, 

phường 

Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2027 



4 
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I.V.  TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LỒNG 

1   

9 

Quy trình hướng dẫn sắp xếp hoạt động nuôi 

trồng thủy sản bằng lồng, bè; hướng dẫn xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực nuôi trồng 

thủy sản tại các xã phường ven biển trên địa 

bàn tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở, ngành liên 

quan. 

UBND các xã, phường 

ven biển (1) 

Quyết định của UBND tỉnh 

Thời gian hoàn thành: Quý I/2027 

2

10 

Tăng cường quản lý, kiểm tra hiện trạng hoạt 

động nuôi trồng thủy sản lồng bè; không để 

phát sinh lồng, bè nuôi trái phép  

UBND các xã, 

phường 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Báo cáo của UBND các xã phường: 

trước 20 tháng cuối quý. 

- Báo cáo tổng hợp của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường trước 30 tháng cuối quý. 

 

                                           
1 Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Sông Cầu, Xuân Đài, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Ô Loan, Hòa Xuân, Hòa Hiệp. 
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